
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 367 đường HL 612, Ấp 1,  Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

05/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM PHÚC

3703050169

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Bán mô tô, xe máy 4541

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và kim 
loại quý (trừ vàng miếng), bán buôn dược phẩm và dụng cụ y 
tế

4649(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (trừ vàng 
miếng)

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Trồng cây cao su 0125

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA 
ỐC KIM PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV ĐỊA ỐC KIM PHÚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989127227
Email:

Fax:
Website:
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16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ

5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

35. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất, gia công chế tác các loại đồ trang sức bằng 
vàng bạc và vàng mỹ nghệ, đá quý gắn lên vàng trang sức, mỹ 
nghệ (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường theo quy định)

3211

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

37. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, bạch kim, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miếng)

4773
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Số 367 đường HL 
612, Ấp 1,  Xã Hưng 
Hoà, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 280958248

2 NGUYỄN 
THỊ PHÚC

Việt 
Nam

Số 367 đường HL 
612, Ấp 1,  Xã Hưng 
Hoà, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 281031654

42. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280958248
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 367 đường HL 612, Ấp 1,  Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 367 đường HL 612, Ấp 1,  Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam

15/08/1990 Kinh Việt Nam

15/02/2016 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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